
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1424 /QĐ-SYT   Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 03 

tháng năm 2026 của Văn phòng Sở Y tế thành phố Hải Phòng 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

73/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 cho các 

cấp, các ngành, các đơn vị; 

Căn cứ Quyết định số 3858/QĐ-SYT ngày 31/12/2025 của Sở Y tế thành 

phố Hải Phòng về việc giao nhận thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

03 tháng năm 2026 của Văn phòng Sở Y tế thành phố Hải Phòng (theo biểu đính 

kèm). 

Hình thức công khai: trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thành phố 

Hải Phòng. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng các phòng thuộc Sở Y tế và các đơn vị, cá 

nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 Nơi nhận: 

- GĐ, các PGĐ SYT; 
- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Lê Minh Quang 
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Đơn vị: Văn phòng Sở Y thành phố tế Hải Phòng 

Mã quan hệ ngân sách: 1021452 

Chương: 423 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 

(03 THÁNG NĂM 2026) 

(Kèm theo Quyết định số 1424 /QĐ-SYT ngày 12/4/2026 của Sở Y tế) 

                                                                                                  Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung 
Dự toán được sử 

dụng 

Thực hiện 3 

tháng năm 

2026 

Thực 

hiện/Dự 

toán (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5 

I 
TỔNG SỐ THU, CHI, 

NỘP NGÂN SÁCH 
      

1 Số thu 2.850.000.000 948.885.000 33,3% 

  Phí, lệ phí 2.850.000.000 948.885.000 33,3% 

2 
Số nộp ngân sách nhà 

nước 
2.850.000.000 948.885.000 33,3% 

  Phí, lệ phí 2.850.000.000 948.885.000 33,3% 

3 
Chi từ nguồn thu được 

để lại 
0 0 0,0% 

  Phí, lệ phí 0 0 0,0% 

II 
DỰ TOÁN CHI NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC 
62.901.815.296 11.666.914.173   

1 Loại 340 Khoản 341 29.180.277.396 10.761.981.025   

a 
Kinh phí thực hiện chế 

độ tự chủ 
19.473.773.264 4.828.207.278 24,8% 

  - Quỹ tiền lương  15.074.000.000 3.619.926.393 24,0% 

  
- Chi thường xuyên theo 

định mức 
4.399.773.264 1.208.280.885 27,5% 

b 
Kinh phí không thực 

hiện chế độ tự chủ 
9.706.504.132 5.933.773.747   

  

- Quỹ tiền thưởng theo 

Nghị định số 

73/2024/NĐ-CP 

976.000.000  0 0,0% 

  
- Kinh phí hỗ trợ công tác 

thu phí 
1.450.000.000 18.569.615 1,3% 

  

- Kinh phí chi công tác 

xây dựng các văn bản quy 

phạm pháp luật 

231.000.000 0 0,0% 

  

- Kin phí hỗ trợ xăng xe 

phục vụ công tác kiểm tra, 

giám sát 

219.000.000  0 0,0% 
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STT Nội dung 
Dự toán được sử 

dụng 

Thực hiện 3 

tháng năm 

2026 

Thực 

hiện/Dự 

toán (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5 

 

- Kinh phí thực hiện thu 

nhập bình quân tăng thêm 

theo Nghị quyết số 

05/2022/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022, Nghị quyết số 

01/2023/NQ-HĐND ngày 

18/4/2023 và Nghị quyết 

số 29/2025/NQ-HĐND 

ngày 13/11/2025 của Hội 

đồng nhân dân thành phố 

5.610.104.132  5.610.104.132 100,0% 

 

- Kinh phí thực hiện chính 

sách quy định tại Nghị 

quyết số 36/2025/NQ-

HĐND ngày 10/12/2025 

của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hải Phòng 

1.220.400.000  305.100.000 25,0% 

2 Loại 370 Khoản 398 1.613.000.000 27.746.600   

  
Kinh phí chi thường 

xuyên không giao tự chủ 
1.613.000.000 27.746.600   

  

Quà cho các đối tượng 

chính sách theo Nghị 

quyết của HĐND thành 

phố 

1.613.000.000 27.746.600 1,7% 

3 Loại 400 Khoản 428 640.000.000 600.000.000   

  
Kinh phí chi thường 

xuyên không giao tự chủ 
640.000.000 600.000.000   

  

Chi hỗ trợ cho các Thầy 

thuốc ưu tú nhân dịp Tết 

Nguyên đán Bính Ngọ 

2026 theo Kế hoạch số 

30/KH-TU ngày 

02/02/2026 của Thường 

trực Thành ủy Hải Phòng 

640.000.000 600.000.000 93,8% 

4 Loại 130 Khoản 139 31.468.537.900 277.186.548   

  
Kinh phí chi thường 

xuyên không giao tự chủ 
31.468.537.900 277.186.548   

  

- Kinh phí khám sức khỏe 

cho cán bộ diện Ban 

Thành ủy quản lý 

277.551.900 277.186.548 99,9% 
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STT Nội dung 
Dự toán được sử 

dụng 

Thực hiện 3 

tháng năm 

2026 

Thực 

hiện/Dự 

toán (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5 

  

- Kinh phí mua sắm Trang 

thiết bị đợt 1 - Quyết định 

4323/QĐ-UBND ngày 

30/10/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải 

Phòng 

21.843.947.000   0,0% 

  

- Kinh phí mua sắm Trang 

thiết bị đợt 2 - Quyết định 

4571/QĐ-UBND ngày 

13/11/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải 

Phòng 

9.347.039.000   0,0% 
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